
Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm
Mệnh giá 

bảo vệ

Công ty

bảo hiểm

4140943 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL Bảo hiểm cơ bản
11.312.000 560.000.000 Daiichi

2814565519 Sản phẩm chính
Phúc Thọ Phu Thê

Tri ân nghĩa vợ
21.716.000 400.000.000 Manulife

4100578 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL Bảo hiểm cơ bản
15.150.000 750.000.000 Daiichi

4140943 Tai nạn BH Tai Nạn Cao Cấp 576.000 180.000.000 Daiichi

2814565519 Tai nạn
Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do 

tai nạn - Đóng phí ngắn hạn
687.000 300.000.000 Manulife

4140943 Bệnh hiểm nghèo
BH Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp 

Toàn Diện
4.114.000 550.000.000 Daiichi

3840409328 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở 

rộng 
11.200.000 600.000.000 Manulife

4100578 Thẻ sức khỏe
Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu 

Nội trú Cao Cấp
4.169.000 1.000.000.000 Daiichi

60833707 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
7.988.000 1.200.000.000 Generali

76.912.000 5.540.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm
Mệnh giá 

bảo vệ

Công ty

bảo hiểm

3880950 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL bảo vệ nâng cao
16.780.000 1.372.040.000 Daiichi

3880950 Tai nạn BH Tai Nạn Cao Cấp 1.600.000 500.000.000 Daiichi

3880950 Bệnh hiểm nghèo
BH Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp 

Toàn Diện
945.000 500.000.000 Daiichi

3880950 Trợ cấp y tế Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 675.000 300.000 Daiichi

4100578 Thẻ sức khỏe
Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu - QL 

nội trú Cao Cấp
2.845.000 1.000.000.000 Daiichi

22.845.000 3.372.340.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm
Mệnh giá 

bảo vệ

Công ty

bảo hiểm

4140945 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL Bảo hiểm cơ bản
9.142.000 700.000.000 Daiichi

2816138489 Sản phẩm chính Quà Tặng Con Yêu - Bảo Vệ 14.900.000 250.000.000 Manulife

4140945 Tai nạn BH Tai Nạn Cao Cấp 1.600.000 500.000.000 Daiichi
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4140945 Bệnh hiểm nghèo
BH Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp 

Toàn Diện
1.259.700 663.000.000 Daiichi

3840409328 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở 

rộng 
3.360.000 600.000.000 Manulife

60833707 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
5.624.000 1.200.000.000 Generali

4100578 Thẻ sức khỏe
Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu

Nội trú Cao Cấp
2.845.000 0 Daiichi

38.730.700 3.913.000.000

Số hợp đồng Phân loại quyền lợi Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm
Mệnh giá 

bảo vệ

Công ty

bảo hiểm

4112900 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL Bảo hiểm cơ bản
13.833.000 530.000.000 Daiichi

3909928 Sản phẩm chính
An tâm song hành

QL Bảo hiểm cơ bản
23.634.000 900.000.000 Daiichi

2818122952 Sản phẩm chính Gia đình tôi yêu 9.996.000 500.000.000 Manulife

2814175400 Sản phẩm chính Gia đình tôi yêu 10.000.000 600.000.000 Manulife

3840409328 Sản phẩm chính Món quà tương lai 10.000.000 700.000.000 Manulife

60833707 Sản phẩm chính VITA - Sống tự tin - QL cơ bản 20.223.000 1.070.000.000 Generali

4112900 Tai nạn BH Tai Nạn Cao Cấp 640.000 200.000.000 Daiichi

2818122952 Tai nạn
Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do 

tai nạn
1.000.000 500.000.000 Manulife

SHB CARE Tai nạn Bảo hiểm tai nạn 0 600.000.000 SHB

4100578 Tai nạn Song hành bảo vệ tử vong do tai nạn 0 150.000.000 Daiichi

4100578 Tai nạn
Song hành bảo vệ tử vong do tai nạn 

đặc biệt
0 375.000.000 Daiichi

3909928 Tai nạn BH Tai Nạn Cao Cấp 1.600.000 500.000.000 Daiichi

2814175400 Tai nạn
Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do 

tai nạn
1.200.000 600.000.000 Manulife

3909928 Bệnh hiểm nghèo
BH Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp 

Toàn Diện
4.766.000 463.620.000 Daiichi

2814175400 Bệnh hiểm nghèo Bệnh lý nghiêm trọng 3.786.000 300.000.000 Manulife

3840409328 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở 

rộng 
18.000.000 800.000.000 Generali

SHB CARE Thẻ sức khỏe Chăm sóc sức khỏe SHB CARE 0 1.050.000.000 SHB

60833707 Thẻ sức khoẻ
Vita - Sức khỏe vàng - Phiên bản 3

Nội trú V.I.P
8.507.000 1.200.000.000 Generali

2818122952 Trợ cấp y tế Trợ cấp y tế 2014 400.000 200.000 Manulife

2814175400 Trợ cấp y tế Trợ cấp y tế 2014 975.000 500.000 Manulife

4112900 Trợ cấp y tế Bảo hiểm hỗ trợ viện phí 900.000 400.000 Daiichi

2818122952 Miễn nộp phí
Hỗ trợ đóng phí do TTTBVV của 

NĐBH - 15 năm
304.000 0 Manulife

2816138489 Miễn nộp phí
Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 

đặc biệt
465.000 0 Manulife

TỔNG
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2816138489 Miễn nộp phí Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm 265.000 0 Manulife

2814175400 Miễn nộp phí
Hỗ trợ đóng phí do TTTBVV của 

NĐBH - 15 năm
728.000 0 Manulife

131.222.000 11.039.720.000TỔNG


